
UBND XÃ KỲ THƯỢNG 

TRƯỜNG MẦM NON KỲ THƯỢNG 

 

 

DANH SÁCH CÔNG KHAI CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

Năm học 2026–2027 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HẠNG CDNN TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 

I. CÁN BỘ QUẢN LÝ 

1 Nguyễn Thị Hoàn Hiệu trưởng Hạng II Đại học GDMN 

2 Nguyễn Thị Huệ P. Hiệu trưởng Hạng II ĐH QLGD; ĐH GDMN 

3 Nông Thúy Hà P. Hiệu trưởng Hạng II 
Th.S QLGD; Đại học 

GDMN 

4 Nguyễn Thị Thắm Phó Hiệu trưởng Hạng III Đại học GDMN 

5 
Nguyễn Thị Hồng 

Lĩnh 
Phó Hiệu trưởng Hạng II Đại học GDMN 

6 Nguyễn Thị Đông Phó Hiệu trưởng Hạng III Đại học GDMN 

7 Lục Mai Phương Phó Hiệu trưởng Hạng III 
Th.S QLGD -Đại học 

GDMN 

8 Đường Hải Giang Phó hiệu trưởng Hạng II Đại học GDMN 

9 Chu Thị Niên Phó Hiệu trưởng Hạng III Đại học GDMN 

II. GIÁO VIÊN 

1 Hoàng Thị Khuyên Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

2 Lục Thị Dung Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

3 Đặng Thị Vân Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

4 Vy Thị Môn Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

5 Đoàn Thị Trang Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

6 Hoàng Thị Chinh Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

7 Hoàng Thị Trung The Giáo viên Hạng III Đại Học GDMN 

8 Mễ Thị Năm Giáo viên Hạng III Đại Học GDMN 

9 Trần Thị Yên Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

10 Chu Thị Trang Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 



11 Vi Thị Anh Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

12 Hoàng Thị Thu Hằng Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

13 Vũ Thị Xuân Giáo viên Hạng III Cao đẳng GDMN 

14 
Nguyễn Thị Hồng 

Thanh 
Giáo viên Hạng III Cao đẳng GDMN 

15 Linh Thị Toan Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

16 Khúc Thị Hồng Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

17 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Hạnh III Đại học GDMN 

18 Hoàng Ngọc Ánh Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

19 Hoàng Thị Chuyên Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

20 Lục Thị Lan Hương Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

21 Đỗ Thị Hằng Nga Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

22 La Thị Thúy Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

23 Đỗ Anh Tâm Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

24 Nịnh Thị Hương Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

25 Lục Thị Thuỷ Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

26 Lê Thị Thu Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

27 Trương Thu Hoài Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

28 La Thị Vùng Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

29 Vi Thị Phương Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

30 Trần Thị Thuỷ Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

31 Vy Thị Quý Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

32 Đặng Thị Khuy Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

33 Long Thị Phương Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

34 Đàm Thị Lầy Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

35 Liêu Thị Thủy Giáo viên HạngIII Đại học GDMN 

36 
Hoàng Thị Thu 

Hường 
Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

37 Đỗ Thị Thương Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

38 Lã Thị Duyên Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

39 Nịnh Thị Hằng Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

40 Lương Thị Lý Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

41 Đàm Thị Đông Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 



42 Vi Thị Thúy Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

43 Đỗ Hồng Hạnh Giáo viên Hạng II Đại học GDMN 

44 Đào Thị Nguyệt Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

45 Đỗ Thị Thu Hà Giáo viên Hạng III Đại học GDMN 

46 Nguyễn Thị Thản Giáo viên Hạng II Đại học GDMN 

III. Nhân viên 

 

1 Đoàn Thị Dinh Nhân viên kế toán  Đại học 

2 Chu Văn Thi Nhân viên y tế  Trung cấp 

3 Lê Minh Hào Nhân viên văn thư  Đại học 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàn 

 


